ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12
MÔN: GDCD
Năm học 2022 – 2023
Thời gian :60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng và rèn luyện, phát huy những ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân mình ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn là
	A. tự củng cố lòng tin.             	B. hoàn thiện nhân cách.
	C. tự nhận thức bản thân.   	D. tự hoàn thiện bản thân.
Câu 2.  Đối với gia đình, đạo đức được coi là
A. cơ sở tồn tại của gia đình.	                    B. những quy tắc xử sự bắt buộc.
C. chuẩn mực của hạnh phúc gia đình.	D. nền tảng của hạnh phúc gia đình.
Câu 3: Câu ca dao, tục ngữ: "Đào hố hại người, lại chôn mình"  nói lên phạm trù đạo đức nào ?
A. Hạnh phúc.	B. Nghĩa vụ.
C. Nhân phẩm, danh dự.	D. Lương tâm.
Câu 4: Những kẻ bán hàng giả cố tình lừa dối những người mua để trục lợi là những kẻ tự đánh mất đi
     A. nhân phẩm của mình.                                B. danh dự của mình.
     C. lương tâm của mình.                                    D. hạnh phúc của mình.
Câu 5: Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm
A. phát triển kinh tế.                              B. sản xuất của cải vật chất.      
C. quá trình lao động.                            D. quá trình sản xuất.
Câu 6: Phát triển kinh tế là sự
A. tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm, chất lượng cuộc sống được nâng cao.
B. tăng trưởng về kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
C. tăng trưởng kinh tế bền vững, xã hội công bằng, dân chủ văn minh
D. tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.
Câu 7: Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì chúng
A. đều có giá trị và giá trị sử dụng.                 B. đều có giá trị sử dụng khác nhau.
C. có giá trị bằng nhau.                                   D. đều là sản phẩm của lao động.
Câu 8: Mẹ A bán thóc được 2 triệu đồng và dùng tiền đó để mua quần áo, sách vở cho A. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A. Thước đo giá trị.                                   B. Phương tiện lưu thông.   
C. Phương tiện cất trữ.                              D. Phương tiện thanh toán.
Câu 9: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?
A. Phân hóa giàu-nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
B. Làm cho giá trị hàng hóa giảm xuống.
C. Làm cho chi phí sản xuất hàng hóa tăng lên.
D. Làm cho hàng hóa phân phối không đều giữa các vùng.
Câu 10. Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người là:
 A.Sức lao động     B. Đối tượng lao động     C. Tư liệu lao động    D. Sản xuất vật chất      
Câu 11. Một trong những chức năng cơ bản của thị trường:
     A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa          
     B. Kích thích LLSX phát triển và năng xuất lao động tăng lên  
     C. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất   
     D. Điều tiết kích thích hoặc hạn chế sản xuất, tiêu dùng   
Câu 12. Cửa hàng chị M bán một chiếc đệm Sông Hồng với giá 2.000,000 đồng. Vậy, giá 2.000.000 đó là
    A. giá trị xã hội của hàng hóa                   B. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
    C. giá trị cá biệt của hàng hóa                      D. tổng chi phí sản xuất và lợi nhuận
Câu 13. Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua
A. nhu cầu của người tiêu dùng.           	B. giá cả thị trường.
C. số lượng hàng hóa thị trường.       	D. nhu cầu của người sản xuất.
Câu 14. Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Kinh tế tư nhân               	B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
C. Kinh tế nhà nước.	            D. Kinh tế tập thể.
Câu 15. Để may xong một cái áo, thời gian lao động của anh A là 4 giờ, anh B là 5 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 4 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?
A. Anh B.                    B. Anh B và anh C         C. Anh C.	D. Anh A.
Câu 16. Một vật hoặc hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu con người là khái niệm của
	A. Đối tượng lao động	                       B. Tư liệu sản xuất
	C. Công cụ lao động	                       D. Tư liệu lao động

Câu 17: Nguyên liệu thường là đối tượng lao động của các ngành 
    A. công nghiệp khai thác.                                     B. công nghiệp chế biến.
    C. công nghiệp khoáng sản.                                  D. công nghiệp nặng.
Câu 18. Anh D và anh G cùng kinh doanh mặt hàng gas tại địa bàn các xã K, X và Y. Cho rằng việc anh D thường xuyên khuyến mãi và nhận sửa chữa bếp gas miễn phí cho khách hàng mua gas là hành vi cố tình tranh giành và câu khách của mình nên anh G đã thuê anh T, một đối tượng xã hội đen trong vùng đến đe dọa và uy hiếp những gia đình đã mua hàng của anh D, đồng thời nhập gas từ chỗ anh H với giá rẻ hơn do anh H mua được một số lượng lớn vỏ bình ga đã qua sử dụng về cải tạo và sang chiết gas lậu. 
Trong trường hợp này, những ai đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh?
A. Anh G và anh H.	B. Anh D và anh T.  C. Anh D và anh G.  D. Anh G và anh T.
Câu 19. Trong phân xưởng may của công ty May Việt Thanh, những người thợ cắt đang khẩn trương dùng kéo cắt vải để kịp giao cho tổ may đúng tiến độ. Phòng kế bên, những người thợ may đang miệt mài ngồi trước những máy khâu chăm chỉ làm việc. Ngoài sân, những công nhân bốc vác đang dùng những xe đẩy để vận chuyển hàng hóa ra xe container. Điều hành công việc là anh M- tổ trưởng đang hướng dẫn và thúc giục nhân viên của mình đẩy nhanh tiến độ công việc. Thấy chị S may bị nhăn nhúm chỗ ve áo, anh M đã khiển trách và yêu cầu chị tháo ra may lại. Trong trường hợp trên những gì là tư liệu lao động?
1. Kéo, Máy khâu.                       B. Vải, ve áo
C.Xe đẩy, xe container                D. Kéo, máy khâu, xe đẩy, xe container
Câu 20.  Khi năng suất lao động ở mức trung bình, mỗi ngày 8 giờ, người lao động sản xuất ra 8 hàng hóa, lượng giá trị của 1 hàng hóa là: 8 giờ/ 8 hàng hóa=1 giờ, nhưng nhờ cải tiến kĩ thuật, lực lượng sản xuất phát triển làm cho năng suất lao động của người lao động tăng lên gấp đôi, kết quả là cũng trong 8 giờ nhưng họ sản xuất ra không phải 8 hàng hóa mà là 16 hàng hóa, nên lượng giá trị của 1 hàng hóa chỉ còn:8 giờ/16 hàng hóa= ½ giờ. Điều  này đã nói lên tác động nào của quy luật giá trị?
     A.Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
     B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, tăng sản phẩm hàng hóa.
     C. Năng suất lao động tăng lên, xã hội phát triển,công cụ lao động ngày càng hiện đại.
     D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
Câu 21. Căn cứ điều 123 bộ luật hình sự 2015 tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì
1. bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
1. bị phạt cảnh cáo, phạt tù từ 1 năm đến 5 năm
1. bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 03 năm
1. bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Câu 22. Người từ đủ bao nhiêu tuổi bị xử phạt hành chính về mọi hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra?
1. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi              B. Từ đủ 15 tuổi trở lên
C.Từ đủ 16 tuổi trở lên                               D. Từ đủ 17 tuổi trở lên
Câu 23. Do cố tình né tránh chốt kiểm soát dịch bệnh nên xe gắn máy do anh K điều khiển đã va chạm vào ông L đang cùng cháu chơi dưới lòng đường khiến hai ông cháu bị ngã và bị thương nhẹ. Anh X là người bán vé số dưới vỉ hè cạnh đó thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào dùng gậy làm hỏng xe máy của anh K. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?
	A. Ông L và anh X.	B. Anh X, chị H và chị P.
	C. Anh K và anh X.	D. Anh K .
Câu 24. Tại công ty X, ông A là giám đốc, bà Q là trưởng phòng vật tư, các anh V, B, Y là nhân viên. Một lần, theo sự phân công của ông A, các anh V, B, Y cùng đảm nhận việc pha chế hóa chất thì hai anh B, Y bị dị ứng toàn thân phải vào viện điều trị còn anh V vẫn bình thường. Sau khi anh B và anh Y hồi phục sức khỏe và được ra viện, ông A bất ngờ kí quyết định buộc thôi việc anh B, đồng thời điều chuyển anh Y sang bộ phận khác và cho anh Y hưởng trợ cấp tai nạn lao động. Sau 03 tháng phát hiện nguyên nhân mình và anh Y bị dị ứng là do  không được bà Q cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động đạt chuẩn như thiết bị bà đã cấp cho anh V, anh B đã tìm cách tiêu hủy toàn bộ hồ sơ của công ty do bà Q quản lí khiến bà Q bị sa thải. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
1. Bà Q, ông A, anh B              B. Anh B và bà Q
1. Bà Q và ông A                      D. Ông A, anh B và anh Y
Câu 25. Vào giờ tan tầm, anh A điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều và bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, phạt tiền. Hành vi đi ngược đường một chiều của anh A sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt như thế nào? 
1. Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng                    
B. Phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng
C. Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng           
D. Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng
Câu 26. Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  (nay là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?
1. HP 1945. HP 1959, HP 1980, HP 1991
1. HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992
1. HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013
1. HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013
Câu 27. Hồ Chí Minh nói: “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền” ý nói đến công dân bình đẳng về:
1. Trách nhiệm pháp lí        B. Quyền               C. Nghĩa vụ           D. trước pháp luật.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tòa án được thực hiện quyền nào dưới đây?
   A. Tư pháp.           B. Lập pháp           C. Công tố.	                D. Hành pháp.
Câu 29: Văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy là cơ sở để củng cố sự đoàn kết và
   A. hợp tác toàn dân tộc.                                           B. giao lưu giữa các dân tộc.
   C. thống nhất toàn dân tộc.                                      D. gắn bó giữa các dân tộc.
Câu 30: Anh H điều khiển xe ô tô khi đã có sử dụng rượu bia. Cảnh sát giao thông đo được nồng độ 0,4 mg/1 lít khí thở. Anh H phải chịu mức phạt nào dưới đây?
     A. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22 đến 24 tháng.
     B. Phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 16 đến 18 tháng.
     C. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 20 đến 24 tháng.
     D. Phạt tiền từ 22 đến 24 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22 đến 24 tháng.
Câu 31: Anh V bị Tòa án áp dụng biện pháp quản chế. Trong thời gian bị quản chế, anh V bị tước quyền nào dưới đây?
     A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.  
     B. Quyền được đảm bảo an toàn bí mật thư tín.
     C. Quyền làm việc trong cơ quan nhà nước.  
     D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 32: Bà H được chồng là Giám đốc Sở F điều chuyển từ nhân viên Văn phòng Sở sang làm thủ quỹ. Bà H tự ý lấy 300 triệu đồng tiền ngân sách của Sở cho em gái là chị Y mượn mua ô tô. Chị Y lấy số tiền này cho anh N và Q vay lại với lãi suất 7.000đ/triệu/ngày để kinh doanh tôm hùm đất. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
     A. Bà H, chị Y.                                            B. Vợ chồng bà H, chị Y, anh N, anh Q.
     C. Bà H, anh N, anh Q, chị Y.                     D. Chị Y.
Câu 33: Chị H mở cửa hàng kinh doanh quần áo tại nhà với mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng/tháng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chị H không phải nộp loại thuế nào dưới đây?
    A. Thuế giá trị gia tăng.                                      B. Thuế môn bài.
    C. Thuế thu nhập cá nhân.                                  D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 34: Trong giờ học Giáo dục công dân , lớp 12 A thảo luận về bản chất giai cấp  pháp luật. Mỗi bạn có một ý kiến khác nhau. Bạn H thì cho rằng “pháp luật chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp cầm quyền”, V nói: “pháp luật Việt Nam chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp công nhân vì giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. V lên tiếng” pháp luật của bất kì nhà nước nào cũng phục vụ cho nhân dân lao động”. K cũng nêu ý kiến: “ bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào, tuy nhiên mỗi kiểu pháp luật lại có biểu hiện riêng của nó”. Những ai dưới đây hiểu đúng về bản chất giai cấp của pháp luật?
    A. Bạn L.        B. Bạn K.             C. Bạn K, L, H.               D. Bạn K, L và bạn V.
Câu 35: Gia đình ông A có nuôi một con trâu mộng. Một đêm mưa, do cài then chuồng trại không chặt, gió thổi mạnh làm bật cửa, con trâu đã xổng chuồng chạy sang rộng nhà bà B gần đó ăn gần hết ruộng lúa. Sáng ra, bà B phát hiện con trâu đang nằm no kễnh bên ruộng lúa nhà mình nên đã giữ lại và yêu cầu ông A phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con trâu gây ra. Tuy nhiên, ông A chỉ chấp nhận đền bù cho bà một nửa, vì ông không cố ý thả trâu vào phá ruộng mà là do trâu xổng chuồng tự phá hoại. Thấy vậy, con trai bà B là anh M đã sang nhà ông A chửi mắng và đánh ông A. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm dân sự?
   A. Ông A và anh M.           B. Ông A.    C. Anh M và  bà B.             D. Anh M.
Câu 36: Chi cục hải quan Z có ông D là chi cục trưởng, chị K là trưởng phòng hành chính, anh M và anh L là nhân viên tập sự. Sau khi nhận của anh Q số tiền 200 triệu đồng, ông D đã tự ý bổ sung thêm một số tiêu chí không có trong quy định rồi yêu cầu chị K thay đổi thứ tự xuất hàng của anh B xuống vị trí cuối cùng với lý do là chưa hoàn thành thủ tục và cho xe hàng của anh Q thông quan thay vào vị trí của anh B, khiến anh B vô cùng bức xúc. Mười ngày sau, khi tới chi cục bổ sung giấy tờ theo quy định, anh B vô tình nghe được câu chuyện giữa anh M và anh L, biết được lý do mình bị chậm thông quan là do ông D đã nhận tiền hối lộ của anh Q nên đã xông vào phòng làm việc của ông D gây rối, đập phá đồ đạc và bị bảo vệ bắt giam tại nhà kho 2 giờ đồng hồ. Được chị K thông tin việc mình nhận hối lộ của anh Q là do anh M và anh L cố tình tiết lộ, ông D đã tạo bằng chứng giả vu khống anh M và anh L không hoàn thành nhiệm vụ và dựa vào đó tiến hành kỷ luật buộc thôi việc hai anh. Sau khi nghỉ việc, anh M và anh L cùng xin vào làm bảo vệ cho một ban quản lý di tích lịch sử ở địa phương, trong một lần anh M tình cờ phát hiện xe biển xanh của cơ quan cũ đang đỗ tại bãi xe khu di tích, tìm hiểu và biết được đây là xe do ông D và chị K sử dụng đi lễ chùa. Bức xúc vì bị ông D đuổi việc, anh M đã chụp hình và đăng lên mạng xã hội với lý do bịa đặt, ông D và chị K đi lễ hội trong giờ hành chính, sự việc này khiến ông D và chị K bị cấp trên yêu cầu viết tường trình và giải thích về sự việc. Những ai dưới đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Anh B và anh M.	B. Ông D và chị K.
C. Anh B, anh M và anh L.	D. Anh B, ông D và chị K.
Câu 37: Anh M và anh Q cùng nộp hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế. Biết hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện theo quy định, anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông C giúp đỡ. Sau khi nhận của anh M, số tiền 50 triệu đồng, ông C đã thuê anh T giám đốc một công ty chuyên về in và quảng cáo làm giả giấy chứng nhận nghiệp vụ y tế cho anh M để bổ sung vào hồ sơ còn thiếu, sau đó ông C đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền là chị S tiến hành thủ tục cấp phép kinh doanh cho anh M để ông ký cấp phép. Thấy anh M được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, anh Q đã tung tin anh M chuyên sản xuất hàng giả khiến cho uy tín và lợi nhuận của anh M bị sụt giảm nghiêm trọng. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh M, anh Q và ông C.	B. Anh M, ông C và anh T.
C. Anh M và ông C và chị S.	D. Anh M và anh Q và anh T.
Câu 38: Sau khi tốt nghiệp đại học, anh D một thanh niên người dân tộc thiểu số viết đơn tình nguyện tham gia đề án 600 phó chủ tịch xã. Hồ sơ của anh được chấp nhận, anh được phân công về đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch một xã gần biên giới. Với năng lực chuyên môn vững vàng, trong thời gian công tác anh đã đề xuất và triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp bà con dân tộc từng bước thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Vì vậy sau thời gian tham gia đề án, anh tiếp tục được giới thiệu ứng cử hội đồng nhân dân xã với số phiếu tín nhiệm cao. Anh D được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. Kinh tế.	B. Chính trị.	C. Tôn giáo.	D. Văn hóa.
Câu 39: Sở X có ông Q là giám đốc, anh M là chánh văn phòng, anh K là kế toán, được anh M cung cấp bằng chứng về việc anh K sử dụng tiền của cơ quan để cá độ bóng đá qua mạng. Ông Q đã loại anh K khỏi danh sách được khen thưởng cuối năm, dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Q và anh K. Khi sở X, tổ chức mua thiết bị vật tư máy móc, mặc dù biết ông Q có hành vi câu kết với ông T giám đốc công ty cung ứng vật tư và anh L nhân viên công ty thẩm định giá nâng khống giá các thiết bị để hưởng chênh lệch giá. Sau đó anh K làm đơn tố cáo ông Q với cơ quan chức năng, khiến ông Q bị đình chỉ công tác để điều tra. Trong hội nghị công chức của sở X, anh K đã công khai việc anh M thường xuyên sử dụng xe công của đơn vị để làm vào mục đích cá nhân khiến anh bị phê bình trước hội nghị. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách hình sự và kỷ luật?
A. Ông Q, anh M và anh K.	B. Ông Q, ông T và anh L.
C. Ông Q và anh K.	D. Ông Q và anh M.
Câu 40: Các anh A, B, C, D cùng nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Sau khi xem xét hồ sơ, anh M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho anh A và anh B. Do còn thiếu một số giấy tờ theo quy định, hồ sơ của anh C và anh D chưa được cấp phép. Việc làm này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
C. Tính áp đặt cưỡng chế.	D. Tính đề cao quyền lực cá nhân.
Câu 41: Phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke của anh T có hành vi bí mật đón khách trong thời gian cả khu vực đang cách ly y tế, anh M dọa làm đơn tố cáo. Bực tức, anh T cùng nhân viên khống chế, uy hiếp con anh M để anh M từ bỏ ý định tố cáo. Một thời gian sau, do xuất hiện ổ dịch lớn trên địa bàn, khi truy vết cơ quan chức năng xác định quán karaoke của anh T không chấp hành quy định phòng dịch làm lây lan dịch bệnh. Anh T đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Dân sự và hành chính.	B. Hình sự và dân sự.
C. Hình sự và hành chính.	D. Dân sự và kỷ kỷ luật.
Câu 42: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm
A. hình sự.	B. kỉ luật.	C. dân sự.	D. hành chính.
Câu 43: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Theo dõi nghi phạm.	B. Khống chế con tin.
C. Điều tra tội phạm.	D. Giải cứu nạn nhân.
Câu 44: Trên đường đến cơ quan chức năng để nộp hồ sơ xin cấp phép đại lý phân phối hải sản tươi sống, do tránh một ô tô đang lấn sang làn đường dành cho mình nên anh M đã va chạm với chị H đang đi cùng chiều khiến cả hai phương tiện bị hỏng nhẹ. Do tranh cãi về việc bồi thường, anh M và chị H đã xảy ra to tiếng nên bị anh K cảnh sát giao thông xử phạt về hành vi đi sai làn đường và gây rối an ninh trật tự. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh, anh M gặp anh T cũng đang đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cùng lĩnh vực với mình, sau khi xem xét, chị P cán bộ cơ quan chức năng đã trả lại hồ sơ của anh T vì còn thiếu nhiều giấy tờ, hồ sơ của anh M đủ điều kiện và đợi cấp phép. Sau gần hai tháng không thấy được cấp phép, trong khi cửa hàng của anh T đã đi vào hoạt động, anh M đã liên hệ với chị P và nhận được câu trả lời là hồ sơ của anh không tính khả thi. Qua tìm hiểu, anh M được biết do ông Q cán bộ cơ quan cấp phép kinh doanh, đã nhận của anh T số tiền 100 triệu đồng để bỏ qua một số giấy phép anh T còn thiếu và loại hồ sơ của anh. Anh M đã chặn đường đánh ông Q bị thương phải nhập viện. Sau khi ra viện, cho rằng chị P là người để lộ thông tin khiến mình bị đánh, ông Q đã điều chuyển chị P sang bộ phận thủ quỹ dù chị đang nuôi con nhỏ. Trong một lần đi dự liên hoan với đồng nghiệp tại nhà hàng của anh T, chị P phát hiện anh T thường xuyên nhập các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến, sau khi gửi cho anh T những bằng chứng cụ thể, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, anh T đã đưa cho chị P số tiền 30 triệu đồng để chị giữ kín chuyện này. Những ai dưới đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Chị H, anh M và anh T.	B. Anh M, anh T và chị P.
C. Anh M và chị P.	D. Anh M và anh T.
Câu 45: Do kinh doanh thua lỗ, anh D đã đề nghị chị H cầm cố ngôi nhà mà bố mẹ chị H để lại sau khi qua đời nhưng bị chị H kịch liệt phản đối. Vốn đã có định kiến với chị H, cùng với việc kinh doanh của anh D gặp khó khăn, bà M mẹ anh D đã tung tin việc chị H có quan hệ bất chính với một đồng nghiệp cùng công ty rồi ép con trai ly hôn nhưng anh D không đồng ý. Trong một lần đi dự hội nghị khách hàng, anh K, em trai anh D vô tình bắt gặp, chị H đang dự tiệc cùng với anh Q giám đốc của chị H, vốn có nghi ngờ từ trước, anh K đã lăng mạ, sỉ nhục chị H và anh Q rồi công khai lên mạng xã hội khiến cho vợ anh Q là chị T bức xúc đã yêu cầu anh Q đuổi việc chị H. Những ai đưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?.
A. Anh D, chị H và bà M.	B. Bà M và anh K.
C. Anh D, bà M và anh K.	D. Bà M, anh K và anh Q.
Câu 46: Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cơ quan chức năng sau khi củng cố hồ sơ, đã khởi tố hình sự và bắt tạm giam các đối tượng liên quan để tiến hành điều tra và đưa ra xét xử. Việc làm này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính giáo dục của pháp luật.
Câu 47: Giám đốc sở X là anh K đã chỉ đạo anh Y trưởng phòng kế hoạch tài chính, lập hồ sơ khống để nâng giá các thiết bị đấu thầu để hưởng chênh lệch với số tiền lớn. Phát hiện sự việc, anh M chánh văn phòng đã làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng thì bị ông K điều chuyển xuống làm nhân viên hành chính, còn anh Y đã đến cơ quan chức năng khai nhận toàn bộ sự việc. Giám đốc sở X và anh Y đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.	B. Hình sự và kỷ luật.
C. Dân sự và kỷ luật.	D. Hành chính và dân sự.
[bookmark: _GoBack]Câu 48:  “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.” được quy định tại Điều bao nhiêu Luật Hôn nhân và gia đình  2014 nước ta?
A. Điều 17              B. điều 27                 C. Điều 20             D. Điều 23
Câu 49: Quyền bình đẳng trong kinh doanh được quy định tại điều bao nhiêu Hiến pháp 2013?
A. Điều 20               B. Điều 33                     C. Điều 23              D. Điều 36
[bookmark: c39q]Câu 50: Chị G bị chồng là anh D bắt theo tôn giáo của gia đình nhưng chị G không chấp thuận. Bố mẹ D là ông bà S ép G phải bỏ việc để ở nhà chăm lo gia đình. Mặt khác D còn tự ý bán xe máy riêng của G vốn đã có từ trước khi hai người kết hôn khiến G càng bế tắc. Thấy con gái mình bị nhà chồng đối xử không tốt nên bà H đã chửi bới bố mẹ D đồng thời nhờ Y đăng bài nói xấu, bịa đặt để hạ uy tín của ông bà S trên mạng. Ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?
A. [bookmark: c39a][bookmark: c39b][bookmark: c39c]Chỉ có anh D.                        B. Ông bà S và bà H.   
[bookmark: c39d]C. Bà  H, anh D và Y.                D. Anh D, chị G và Y.
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